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Phụ lục 03 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA, TRUYỀN THÔNG VÀ THỂ THAO 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Tổng số vị trí việc làm (viết tắt là VTVL): 26 vị trí, trong đó: 

- Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí (từ mã TTVHTP-LĐ.01.01 đến mã 

TTVHTP-LĐ.02.02). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 15 vị trí (từ mã TTVHTP 

-CN.01.03 đến mã TTVHTP-CN.15.17). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 06 vị trí (từ mã 

TTVHTP-CM.01.18 đến mã TTVHTP-CM.06.23). 

- Nhóm VTVL hỗ trợ phục vụ: 03 vị trí (từ mã TTVHTP-PV.01.24 đến mã 

TTVHTP-PV.03.26). 

2. Sắp xếp theo thứ tự như sau:  
 

Stt Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 
Số lượng người làm 

việc và HĐLĐ 

tương ứng 

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý   03 

1 Giám đốc TTVHTP-LĐ.01.01 01 

2 Phó Giám đốc TTVHTP-LĐ.02.02 02 

II 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 
  11 

1 Biên tập viên hạng III TTVHTP-CN.01.03 Kiêm nhiệm 

2 Phóng viên hạng II TTVHTP-CN.02.04 
02 

3 Phóng viên hạng III TTVHTP-CN.03.05 

4 Âm thanh viên hạng III TTVHTP-CN.04.06 Kiêm nhiệm 

5 Phát thanh viên hạng III TTVHTP-CN.05.07 Kiêm nhiệm 

6 Kỹ thuật dựng phim hạng III TTVHTP-CN.06.08 Kiêm nhiệm 

7 Quay phim viên hạng III TTVHTP-CN.07.09 Kiêm nhiệm 

8 Công nghệ thông tin hạng III TTVHTP-CN.08.10 Kiêm nhiệm 

9 Thư viện viên hạng III TTVHTP-CN.09.11 Kiêm nhiệm 

10 Tuyên truyền viên văn hóa  TTVHTP-CN.10.12 03 

11 Huấn luyện viên hạng III TTVHTP-CN.11.13 Kiêm nhiệm 
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Stt Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 
Số lượng người làm 

việc và HĐLĐ 

tương ứng 

12 Hướng dẫn viên văn hóa hạng III TTVHTP-CN.12.14 Kiêm nhiệm  

13 Họa sĩ hạng III TTVHTP-CN.13.15 01 

14 Kỹ sư  TTVHTP-CN.14.16 
05 

15 Kỹ thuật viên hạng IV TTVHTP-CN.15.17 

III 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn dùng chung 
  01 

1 Chuyên viên về hành chính - văn phòng TTVHTP-CM.01.18 Kiêm nhiệm 

2 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) TTVHTP-CM.02.19 

01 3 Kế toán viên TTVHTP-CM.03.20 

4 Kế toán viên trung cấp TTVHTP-CM.04.21 

5 Văn thư viên trung cấp TTVHTP-CM.05.22 Kiêm nhiệm 

6 Cán sự về thủ quỹ TTVHTP-CM.06.23 Kiêm nhiệm 

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ   01 

1 Nhân viên Lái xe TTVHTP-PV.01.24 
01 

(HĐLĐ theo NĐ 111) 

2 Nhân viên Bảo vệ TTVHTP-PV.02.25 Thuê khoán 

3 Nhân viên Phục vụ  TTVHTP-PV.03.26 Thuê khoán 

  Tổng số   16 
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Phụ lục 04 

CƠ CẤU HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CỦA 

TRUNG TÂM VĂN HÓA, TRUYỀN THÔNG VÀ THỂ THAO 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

Stt Tên vị trí việc làm 

Số lượng người làm 

việc tương ứng với 

hạng 

Tỷ lệ 

% 

I Chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương 02  

 Phóng viên hạng II 02 16% 

II 
Chức danh nghề nghiệp hạng III và tương 

đương trở xuống 
10  

1 Tuyên truyền viên văn hóa  03 26% 

2 Họa sĩ hạng III 01 8% 

3 Kỹ sư  
05 42% 

4 Kỹ thuật viên hạng IV 

5 Kế toán viên 
01 8% 

6 Kế toán viên trung cấp 

  Tổng số 12  
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 Phụ lục 05 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ  

NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Tổng số vị trí việc làm (viết tắt là VTVL): 18 vị trí, trong đó: 

- Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí (từ mã TTDVNNTP-LĐ.01.01 đến mã 

TTDVNNTP-LĐ.02.02). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 08 vị trí (từ mã 

TTDVNNTP-CN.01.03 đến mã TTDVNNTP-CN.08.10). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 06 vị trí (từ mã 

TTDVNNTP-CM.01.11 đến mã TTDVNNTP-CM.06.16). 

- Nhóm VTVL hỗ trợ phục vụ: 02 vị trí (từ mã TTDVNNTP-PV.01.17 đến mã 

TTDVNNTP-PV.02.18). 

2. Sắp xếp theo thứ tự như sau:  
 

TT Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 

Số lượng 

người làm việc  

tương ứng  

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý   03 

1 Giám đốc TTDVNNTP-LĐ.01.01 01 

2 Phó Giám đốc TTDVNNTP-LĐ.02.02 02 

II 
Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 
  15 

1 Khuyến nông hạng II TTDVNNTP-CN.01.03 02 

2 Khuyến nông hạng III TTDVNNTP-CN.02.04 
07 

(năm 2026 tinh 

giản 04 người) 

3 Bảo vệ thực vật hạng II TTDVNNTP-CN.03.05 01 

4 Bảo vệ thực vật hạng III TTDVNNTP-CN.04.06 01 

5 Chẩn đoán bệnh động vật hạng II TTDVNNTP-CN.05.07 02 

6 Chẩn đoán bệnh động vật hạng III TTDVNNTP-CN.06.08 02 

7 Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng III TTDVNNTP-CN.07.09 Kiêm nhiệm 

8 Kiểm tra vệ sinh thú y hạng III TTDVNNTP-CN.08.10 Kiêm nhiệm 
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TT Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 

Số lượng 

người làm việc  

tương ứng  

III 
Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung 
  01 

1 Chuyên viên về hành chính - văn phòng TTDVNNTP-CM.01.11 Kiêm nhiệm 

2 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) TTDVNNTP-CM.02.12 

01 3 Kế toán viên  TTDVNNTP-CM.03.13 

4 Kế toán viên trung cấp TTDVNNTP-CM.04.14 

5 Văn thư viên trung cấp  TTDVNNTP-CM.05.15 Kiêm nhiệm 

6 Cán sự về thủ quỹ TTDVNNTP-CM.06.16 Kiêm nhiệm 

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ    

1 Nhân viên Bảo vệ TTDVNNTP-PV.01.17 Thuê khoán 

2 Nhân viên Phục vụ  TTDVNNTP-PV.02.18 Thuê khoán 

  Tổng số 
19 

(đến năm 2026 

còn 15 người) 
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Phụ lục 06 

CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CỦA  

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

Stt Tên vị trí việc làm 

Số lượng người 

làm việc tương ứng 

với hạng  

Tỷ lệ 

% 

I Chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương 05 
 

1 Khuyến nông hạng II 02 12% 

2 Bảo vệ thực vật hạng II 01 7% 

3 Chẩn đoán bệnh động vật hạng II 02 12% 

II 
Chức danh nghề nghiệp hạng III và 

tương đương trở xuống 
11 

 

1 Khuyến nông hạng III 07 43% 

2 Bảo vệ thực vật hạng III 01 7% 

3 Chẩn đoán bệnh động vật hạng III 02 12% 

4 Kế toán viên  
01 7% 

5 Kế toán viên trung cấp 

 Tổng số 16  
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Phụ lục 07 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT  

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Tổng số vị trí việc làm (viết tắt là VTVL): 14 vị trí, trong đó: 

- Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí (từ mã TTPTQĐTP-LĐ.01.01 đến mã 

TTPTQĐTP-LĐ.02.02). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 03 vị trí (từ mã 

TTPTQĐTP-CN.01.03 đến mã TTPTQĐTP-CN.03.05). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 07 vị trí (từ mã 

TTPTQĐTP-CM.01.06 đến mã TTPTQĐTP-CM.07.12). 

- Nhóm VTVL hỗ trợ phục vụ: 02 vị trí (từ mã TTPTQĐTP-PV.01.13 đến mã 

TTPTQĐTP-PV.02.14). 

2. Sắp xếp theo thứ tự như sau:  

TT Tên vị trí việc làm  Mã vị trí việc làm 

Số lượng 

người làm việc 

tương ứng  

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý   03 

1 Giám đốc TTPTQĐTP-LĐ.01.01 01 

2 Phó Giám đốc TTPTQĐTP-LĐ.02.02 02 

II 
Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 
  20 

1 Địa chính viên hạng II TTPTQĐTP-CN.01.03 10 

2 Địa chính viên hạng III TTPTQĐTP-CN.02.04 10 

3 Đo đạc bản đồ viên hạng III TTPTQĐTP-CN.03.05 Kiêm nhiệm 

III 
Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung  
  01 

1 Chuyên viên về hành chính - văn phòng TTPTQĐTP-CM.01.06 Kiêm nhiệm 

2 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) TTPTQĐTP-CM.02.07 
01 

3 Kế toán viên TTPTQĐTP-CM.03.08 
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TT Tên vị trí việc làm  Mã vị trí việc làm 

Số lượng 

người làm việc 

tương ứng  

4 Kế toán viên trung cấp TTPTQĐTP-CM.04.09 

5 Văn thư viên trung cấp  TTPTQĐTP-CM.05.10 Kiêm nhiệm 

6 Lưu trữ viên hạng IV TTPTQĐTP-CM.06.11 Kiêm nhiệm 

7 Cán sự về thủ quỹ TTPTQĐTP-CM.07.12 Kiêm nhiệm 

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ    

1 Nhân viên Bảo vệ TTPTQĐTP-PV.01.13 Thuê khoán 

2 Nhân viên Phục vụ  TTPTQĐTP -PV.02.14 Thuê khoán 

  Tổng số   24 
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Phụ lục 08 

CƠ CẤU HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

  

STT Tên vị trí việc làm  

Số lượng người làm 

việc tương ứng với 

hạng 

Tỷ lệ 

% 

I Chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương 10  

 Địa chính viên hạng II 10 48% 

II 
Chức danh nghề nghiệp hạng III và tương 

đương trở xuống  
11  

1 Địa chính viên hạng III 10 48% 

2 Kế toán viên 
01 4% 

3 Kế toán viên trung cấp 

  Tổng số 21  
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